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Tổng quan về Kinh doanh và
Nhân quyền: Bối cảnh và xu
hướng quốc tế

Nguyễn Hoàng Phượng – Trung tâm Con người và Thiên nhiên
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VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong

Những bài học trong lịch sử quốc tế
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Căn bệnh Minamata
Công ty Chisso (1932-1968)
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The Bhopal Gas Tragegy (1984)

Công ty Union Carbide  (Mỹ) thỏa thuận bồi thường với Chính Phủ Ấn Độ 470 triệu USD vào năm 1989. Hiện công ty này thuộc sở hữu
của Dow Chemicals do mua lại năm 1999. 7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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Kim cương máu
A Rough Trade: The Role of Companies and Governments in the Angolan Conflict (Global Witness, 1998)
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UN Security Council’s 
Resolution
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The Taiji dolphin slaughter (2009)
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The Guardian (2013)

Vị “đắng” của đường

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong

8

https://www.theguardian.com/world/video/2013/jul/09/cambodian-sugarcane-video


7/20/2018

5

Vai trò và
trách
nhiệm
của Khối
tư nhân?

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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The world’s top 100 economies: 
31 countries; 69 corporations
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758 complaints submitted over the past 

21 years to the 11 Independent 
Accountability Mechanisms (IAMs)

administered by Development Finance 

Institutions (DFIs) covered in this report

Glass Half Full? The 

State of Accountability 

in Development 
Finance (Jan 2016)
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7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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Xu hướng quốc tế

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong

14



7/20/2018

8

Cách tiếp cận nhằm tăng cường vai trò của Khối
tư nhân trong bảo vệ nhân quyền

• Tăng cường các quy định bảo vệ môi trường – xã hội trong các Hiệp định Thương
mại, hợp tác song phương cấp Chính phủ

• EVFTA, TPP, FLEGT,…

• Tăng cường trách nhiệm giải trình của Doanh nghiệp
• Bank’s safeguards, EITI, OECD Guidelines,…

• Sáng kiến quốc tế về hợp tác với khối tư nhân
• UN Global Compacts, các chứng chỉ bền vững như FSC, Rainforest stewardship 

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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Cách tiếp cận nhằm tăng cường vai trò của Khối
tư nhân trong bảo vệ nhân quyền

• Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (theo luật hoặc tự nguyện)
• CSR, chính sách nội bộ của công ty

• Áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp trong quốc gia và xuyên quốc gia
• Pierce the corporate veil, duty of care, forum non conveniens, alien tort laws,…

• Pháp luật quốc tế và các cơ chế của UN
• UNHRC, ILO,…

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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Áp lực của công luận: báo chí, tẩy chay của người tiêu dùng,…
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Một số cơ chế giải quyết tranh chấp

Tố tụng

Ngoài
tố tụng

của
Nhà

nước

Cơ chế quốc
tế

Cơ chế
phi 
Nhà

nước
khác

VRG meeting in 30 
August – 1 

September 2017, 
Nguyen Hoang 

Phuong
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Chính sách của Doanh nghiệp

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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The Pyramid of Social Responsibility 
Carroll (1991)

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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Moral Management and Stakeholders

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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 Three Moral Types:

 Immoral Managers

 Amoral Managers

 Moral Managers

 Orientation towards Stakeholders:

 Shareholders 

 Employees 

 Customers

 Local Community
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Stakeholder/Responsibility Matrix

Stakeholders
Type of CSR 

Economic Legal Ethical Philanthropic

Owners

Customers

Employees

Community

Competitor

Suppliers

Social Activist Group

Public At Large

Other

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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Phân loại các cách tiếp cận

Tự nguyện
‘Tuân thủ hoặc

Giải thích’
‘Quy định và

“Tuân thủ hoặc
giải thích”

Bắt buộc

Tác động
thấp/
Tính linh
hoạt cao

Tác động 
lớn/ Ít linh 
hoạt

Hiệu quả
thực thi?

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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Nguyên tắc cơ bản xây dựng Hướng dẫn

People and Nature 
Reconciliation

Bảo vệ

Luật pháp quốc gia
trong chuỗi giá trị liên

quan

Luật pháp của quốc 
gia đi đầu tư

Luật pháp quốc gia 
nhận đầu tư

Luật pháp quốc tế về
nhân quyền

Chính sách của Doanh
nghiệp trong chuỗi
cung ứng hàng hóa, 

dịch vụ

Chính sách của các tổ
chức cung ứng tài

chính

Hướng dẫn 

dựa trên Các 

nguyên tắc 

hướng dẫn 

của Liên Hiệp 

Quốc về Kinh 

doanh và 

Nhân quyền 

(UN Guiding 

Princinples 

on Business 

and Human 

Rights). 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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Everything 

But Arms

KSL Group 

of Thailand

(70%)

Koh Kong Plantation 
Co. Ltd (KKPC)

9.400ha

Koh Kong Sugar Co. 
Ltd. (KKSI)

9.700ha

Ve Wong 
Corporation of 

Taiwan

Senator Ly Yong 
Phat

(Shares sold in 2010)

Người sản xuất

Tate & Lyle of 
UK

American 
Sugar Refining 

(ASR) -2010

Người mua

Government 
pension fund 

global of Norway

The OECD 

Guidelines for 

Multinational 

Enterprises

Người sử dụng

Rủi ro pháp lý theo cơ chế quốc tế: Trường hợp công
ty Mía đường Thái Lan đầu tư ở Campuchia

Người cung cấp tài chính

Tại Campuchia Cơ chế quốc tế

7/20/2018VRG meeting in 30 August – 1 September 2017, Nguyen Hoang Phuong
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http://www.boycottbloodsugar.net/whos-involved/ve-wong-corp/
http://www.boycottbloodsugar.net/whos-involved/l-y-p-group-and-ly-yong-phat/

